
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH  Ắ   Ắ  

Số:            /           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                       tháng           ăm   

 

 UY T  ỊNH 

Ban hành Quy ch   uản l   vận h nh v  sử dụn   ạn  tru  n 

số liệu chu ên dùn  cấp II của các cơ quan  ản   Nh  nước 

trên  ịa   n tỉnh  ắ   ắ  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  Ắ   Ắ  

 ă                                                       ;      sử  

  i  b  s    mộ  số  i    ủ                       ủ v               chính 

                                ; 

 ă          Viễ    ô         3        ; 

 ă          A   o     ô    i  mạ                  ; 

 ă               số           -                   ủ          ủ v  

b o   m     o        ố     ô    i     o      ộ; 

 ă       ô      số  3        -                      ủ   ộ         ộ 

  ô    i  v           ô              i  i   v            mộ  số  i    ủ       

     số           -                   ủ          ủ v  b o   m     o      

  ố     ô    i     o      ộ; 

 ă       ô      số  3      TT-BTT                    ủ   ộ        

 ộ   ô    i  v           ô            m    i        ối         v       mạ   

       số  i                ủ                            ; 

 ă       ô      số           -BTTTT ngày 20/10/2017 củ   ộ        

 ộ   ô    i  v           ô   q        v        ý  v              ối  sử      v  

b o   m     o     ô    i       mạ          số  i                ủ         

                   ; 

 ă       ô      số           -                       ủ   ộ        

 ộ   ô    i  v           ô   sử    i, b  sung một số  i u củ    ô      số 

27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ   ô    i  v           ô   quy 

  nh v  qu    ý  v n hành, k t nối, sử d ng và b o   m an toàn thông tin trên 

mạng truy n số li u chuyên dùng củ                ng, Nhà     ”; 
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   o          ủ   i m  ố       ô    i  v           ô    ại          số        

140/TTr-STTTT ngày 27/10/2020 và Báo cáo số 391/BC-STTTT ngày 

11/12/2020. 

 UY T  ỊNH: 

 i u 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy  hế Qu n     v n hành và 

s    n  m n  truy n số    u  huy n   n    p II            qu n Đ n    hà 

n    tr n đị   àn t nh Đ      . 

 i u 2. G  o Sở  h n  t n và  ruy n th n   h  trì  phố  hợp v          

qu n  đ n vị  ó    n qu n tổ  hứ  tr ển  h   thự  h  n Quyết định này và   o   o 

UBND t nh theo quy định. 

 i u 3. Ch nh Văn phòn  UBND t nh, G  m đố  Sở  h n  t n và  ruy n 

thông,  h  tr ởn      Sở    n  n ành, Ch  tị h UBND     huy n  thị     thành 

phố và     tổ  hứ      nh n  ó    n qu n  hịu tr  h nh  m th  hành Quyết định 

này. 

Quyết định này  ó h  u  ự   ể từ n ày            tháng           năm 2021./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòn  Ch nh ph ; 

- Bộ  h n  t n và  ruy n th n ; 

- C     ểm tra VB QPPL - Bộ    ph p; 

- V  Ph p  hế - Bộ   &  ; 

- Đoàn Đ     ểu Quố  Hộ  t nh; 

- TT.   nh  y, TT. HĐ D t nh; 

- Ủy   n M  Q V  t nh; 

- CT      PC  UB D t nh; 

-  h  Đ  u 3; 

- VP   nh  y, VP HĐ D t nh  VP Đ ĐBQH t nh; 

- Sở    n  n ành; 

- Tòa án nhân d n t nh;  

- V  n K ểm s t nhân   n t nh;  

- C   huy n  y  thị  y  thành  y; 

- UB D     huy n  thị    và thành phố;  

- B o Đ        Đà  P & H t nh  Cổn    Đ  t nh; 

- V P  Đ        V ette  Đ      ; 

- UBND   p    (UBND           s o  ửi ; 

- Các PCVP UB D t nh; 

- Các Phòng, TT: TH, TTCB; 

-   u: V   KGVX(Nh-50b) .  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH  Ắ   Ắ  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 

 UY CH  

 uản l   vận h nh v  sử dụn   ạn  tru  n số liệu chu ên dùn  cấp II 

của các cơ quan  ản   Nh  nước trên  ịa   n tỉnh  ắ   ắ  
 

            m    o            số:          /            -UBND ngày          /        /      

 ủ                     

 

Chươn  I 

 UY  ỊNH CHUNG 

 

 i u 1. Phạ  vi  i u chỉnh v   ối tượn  áp dụn  

1. Ph m v  đ  u  h nh: Quy  hế này quy định v  v    Qu n     v n hành và 

s    n  m n  truy n số    u  huy n   n  (s    â   ọi        mạ   TSLCD)   p 

II            qu n Đ n    hà n    tr n đị   àn t nh Đ      .  

C   nộ   un   h   quy định v  qu n     v n hành và s    n  m n  TSLCD 

  p II            qu n Đ n    hà n     h n  quy định t   Quy  hế này thì thự  

h  n theo quy định t    h n  t  số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017     Bộ 

tr ởn  Bộ  h n  t n và  ruy n th n  quy định mứ           tố  đ   ị h v  tr n 

m n  TSLCD            qu n Đ n    hà n   ;  h n  t  số 12/2019/  -

BTTTT ngày 05/11/2019     Bộ tr ởn  Bộ  h n  t n và  ruy n th n  s   đổi, 

bổ sung một số đ  u c    h n  t  số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 quy 

định v  qu n     v n hành, kết nối , s  d ng và b o đ m an toàn thông tin trên 

m ng TSLCD c          qu n Đ ng, Nhà n    và     văn   n  h    ó liên 

quan. 

2. Đố  t ợn   p   n : C   tổ  hứ      nh n th m     qu n     v n hành và 

s    n  m n  TSLCD   p II            qu n Đ n    hà n    tr n đị   àn t nh 

Đ        

 i u 2. Giải thích từ n ữ 

1  M n   S CD            qu n Đ n    hà n   : Là h  thốn  th n  t n 

qu n trọn  quố       đ ợ  s    n  tron  ho t độn  truy n số    u            

qu n Đ n    hà n   . M n   S CD   o   m m n   S CD   p I và m n  

 S CD   p II  

2  M n   S CD   p II     t nh Đ        ết nố  đến:  

a) Các Ban thuộ    nh  y; Huy n  y   hị  y   hành  y; Đ n   y     

ph ờn   thị tr n; 

b) Hộ  đ n  nh n   n   p huy n và   p xã; 
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c) C      qu n  huy n m n thuộ  UBND t nh; UBND   p huy n và   p 

  ; 

   Ủy   n M t tr n  ổ quố  V  t   m và     tổ  hứ   h nh trị -    hộ    p 

t nh và   p huy n; 

đ   ò   n nh n   n t nh, Tòa án nhân dân   p huy n; 

e  V  n   ểm s t nh n   n t nh; V  n   ểm s t nh n   n   p huy n; 

   K ểm to n nhà n     hu vự   II; 

h  C      qu n  tổ  hứ   h   theo y u   u            qu n Đ n  và  hà 

n     

3  Đ n vị s    n  m n   S CD   p II tr n đị   àn t nh Đ      : Là các 

   qu n Đ n    hà n    tr n đị   àn t nh  ó đ ểm  ết nố  vào m n   S CD 

  p II  

Chươn  II 

 UẢN  Ý  VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG M NG TS CD CẤP II  

 

 i u 3. N u ên tắc quản l   vận h nh v  sử dụn   ạn  TS CD cấp II 

1   hự  h  n theo quy định t   Đ  u 4,  h n  t  số 27/2017/TT-BTTTT. 

2  UB D t nh quyết định v    ph t tr ển  mở rộn  quy m      h  thốn  

m n   S CD   p II tr n đị   àn t nh  Sở  h n  t n và  ruy n th n   hịu tr  h 

nh  m qu n    nhà n    đố  v   h  thốn  m n   S CD   p II tr n đị   àn t nh   

3   r ển  h   m n   S CD   p II   n  hình thứ  thu   ị h v   

4. C   đ n vị s    n  m n   S CD   p II  ó tr  h nh  m qu n     v n 

hành và   o v  th ết  ị   p đ t m n  theo quy định; n n    o h  u qu    h t 

  ợn  ứn    n  c n  n h  th n  t n tron    n  t   qu n    nhà n        đ n 

vị. 

5  Do nh n h  p v  n th n   un    p h  t n   ết nố  và  ị h v   ho m n  

 S CD   p II th m     qu n    và v n hành  S CD   p II tr n đị   àn t nh 

theo quy định  

 i u 4. Danh  ục dịch vụ cun  cấp trên  ạn  TS CD cấp II 

Dị h v   un    p tr n m n   S CD   p II   o   m: Dị h v       n   ịch 

v      trị     tăn  và      ị h v   ộn  th m đ ợ  quy định t   Đ  u 5,  h n  t  

số 27/2017/  -BTTTT. 

 i u 5. Các  n  dụn   hai thác trên  ạn  TS CD cấp II 

1. H  thốn  qu n    văn   n và đ  u hành     t nh   

2. H  thốn  th  đ  n t    n  v      t nh  

3. H  thốn  th n  t n một     đ  n t      t nh  

4. Ph n m m Qu n    h  s    n  ộ    n   hứ   v  n  hứ      t nh  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-27-2017-tt-btttt-bao-dam-an-toan-thong-tin-tren-mang-truyen-so-lieu-co-quan-dang-365322.aspx
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5. H  thốn  c mer  tr n đị   àn t nh nh m ph   v         qu n nhà n    

   m s t ho t độn   qu n      n  t   đ m   o  n n nh   n toàn tr t tự    hộ ;   y 

 ựn   h nh quy n đ  n t  và ph t tr ển đ  thị th n  m nh  

6.  r    ết nố     n th n   n n t n   h   sẻ  t  h hợp   p t nh Local 

Government Service Platform   GSP  ph   v  truy   p   ết nố  đến     h  

thốn  th n  t n     sở  ữ    u   n   hun  đ t t    run  t m t  h hợp  ữ    u     

t nh  

7. H  thốn  hộ  n hị truy n hình trự  tuyến    o   m: H  thốn  từ   p t nh 

đến   p huy n và h  thốn  từ   p huy n đến   p xã. 

8  C    ị h v    n  trự  tuyến  

9  C   h  thốn  ứn    n    n  n h  th n  t n     sở  ữ    u  huy n n ành 

 h     n  n toàn và   o m t th n  t n   o   ó y u   u  ết nố     n th n   tr o 

đổ   ữ    u   ữ         qu n  đ n vị tr n đị   àn t nh  

 i u 6. Giá cước dịch vụ trên  ạn  TS CD cấp II 

1  C    ph  s    n  m n   S CD   p II đ ợ    o đ m từ n u n n  n 

s  h nhà n    t nh và  p   n  theo  h n  t  số 43/2017/  -BTTTT ngày 

29/12/2017     Bộ tr ởn  Bộ  h n  t n và  ruy n th n  v  v    quy định mứ  

         tố  đ   ị h v  tr n m n   S CD        qu n Đ n    hà n     

2. Doanh ngh  p v  n th n  tr n đị   àn t nh thự  h  n   n   h            

 ị h v  tr n m n   S CD   p II theo quy định  

 i u 7. Sử dụn   chia sẻ v  lưu trữ thôn  tin trên  ạn  TS CD cấp II 

1. V    s    n    h   sẻ và   u trữ th n  t n tr n m n   S CD   p II thự  

h  n theo quy định t   Đ  u 10   h n  t  27/2017/  -BTTTT. 

2  Đ n vị s    n  m n   S CD   p II  h   th    s    n    h   sẻ th n  t n 

tron     sở  ữ    u   ị h v  tr n m n   S CD   p II theo  hứ  năn   nh  m v  

    từn  đ n vị  từn     nh n  

3  Đ n vị s    n  m n   S CD   p II thự  h  n   o qu n  s o   u  ữ    u 

định  ỳ  ho        sở  ữ    u đ ợ   h   th    s    n    h   sẻ tr n m n  

 S CD   p II  o đ n vị mình qu n    v n hành  

 i u 8.  u   ịnh v   ảo  ả  an to n thôn  tin cho  ạn  TS CD cấp 

II 

1  Quy định  hun  v    o đ m  n toàn th n  t n  ho h  t n  m n   S CD 

  p II thự  h  n theo quy định t   Đ  u 11   h n  t  số 27/2017/  -BTTTT. 

2  M n   S CD   p II ph     o đ m ứn  quy định t   Kho n 3  Đ  u 9  

 h n  t  03/2017/  -B     n ày 24/4/2017     Bộ tr ởn  Bộ  h n  t n và 

 ruy n th n  quy định  h  t ết và h  n    n một số Đ  u       hị định 

85/2016/ Đ-CP n ày 01/7/2016     Ch nh ph  v    o đ m  n toàn h  thốn  

thông tin theo   p độ và y u   u      n  ho h  thốn  th n  t n   p độ 3 trở   n 

theo TCVN 11930:2017. 
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Chươn  III 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ  UAN   ƠN VỊ 

 

 i u 9. Trách nhiệ  của S  Thôn  tin v  Tru  n thôn  

1  Ch  trì  phố  hợp v          qu n Đ n    hà n      o nh n h  p v  n 

th n  và     tổ  hứ      nh n    n qu n tr n đị   àn t nh tron  v    qu n     

 un    p   h   th   và s    n  m n   S CD   p II tr n đị   àn t nh theo quy 

 hế này  

2  H  n    n  hỗ trợ  ỹ thu t  t p hu n  đào t o   ến thứ  qu n trị h  

thốn    n toàn m n     o m t th n  t n  qu n    và  h   th   m n   S CD   p 

II nh m    p     tổ  hứ      nh n s    n  h  u qu  và   o đ m  n toàn th n  

t n tr n m n   S CD   p II    y  ựn  quy  hế m u v  s    n   ph  n   n ứn 

 ứu sự  ố  n toàn th n  t n m n   S CD   p II để hỗ trợ     đ n vị s    n  

m n   S CD   p II th m  h o    y  ựn  thành quy  hế nộ   ộ  

3    y  ựn  và th m m u UB D t nh   n hành Kế ho  h ph t tr ển m n  

 S CD   p II tr n đị   àn t nh  

4   uy n truy n  phổ   ến  h  n    n v    thự  h  n     quy định v  M n  

TSLCD   p II  ho        qu n  đ n vị tr n đị   àn t nh  

5  Ch  trì   ểm tr  và       theo thẩm quy n     v  ph m quy định v  s  

  n    h   sẻ    u trữ th n  t n và  n toàn th n  t n tr n m n   S CD   p II  

6  Phố  hợp v       tổ  hứ   ó    n qu n thự  h  n        n ph p   o đ m 

 n toàn   ến tr   h  t n  và  n n nh th n  t n đ p ứn      t  u  huẩn  quy  huẩn 

 ỹ thu t v   n toàn   n n nh th n  t n theo quy định t   Kho n 5, Đ  u 1, Thông 

t  số 12/2019/  -BTTTT. 

7  Kh    n  ổ sun   th y đổ  đ ểm  ết nố  m n   S CD   p II  Sở  h n  

t n và  ruy n th n      đ  n hị   n  văn   n v  Bộ  h n  t n và  ruy n th n  

 C   B u đ  n  run    n    

8.   r    n ày 15/12 hàn  năm  tổn  hợp    o   o Bộ  h n  t n và  ruy n 

th n   C   B u đ  n  run    n    UB D t nh v  tình hình s    n  m n  

 S CD   p II tr n đị   àn t nh theo m u quy định t   Ph      3   h n  t  số 

12/2019/TT-BTTTT. 

 i u 10. Trách nhiệ  của S  T i chính 

 r n    sở  ự to n         đ n vị   p  ế ho  h và  h  năn    n đố  n  n 

s  h hàn  năm  Sở  à   h nh th m m u UB D t nh  em   t  ố tr    nh ph  tr ển 

 h       nh  m v    uy trì ho t độn  m n   S CD   p II tr n đị   àn t nh Đ   

     

 i u 11. Trách nhiệ  của các  ơn vị sử dụn   ạn  TS CD cấp II 

1  B o đ m tu n th  Quy  hế qu n     v n hành và s    n  m n  TSLCD 

  p II;   y  ựn  quy  hế nộ   ộ v  v    s    n  m n  TSLCD c p II;   y  ựn  

ph  n   n ứn   ứu sự  ố  n toàn th n  t n  
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2. Phố  hợp v   Sở  h n  t n và  ruy n th n  thự  h  n nh  m v  tr ển 

 h   th ết   p h  thốn  m y  h    à  đ t th ết  ị  đị   h  IP  ết nố  m n   S CD 

  p II t   đ n vị; tổ  hứ   h   th    ó h  u qu         sở  ữ    u  h  thốn  th n  

t n  ph n m m  o đ n vị  h  trì tr ển  h   tr n m n   S CD   p II  

3. Bố tr  nh n sự thự  h  n nh  m v  qu n trị m n  m y t nh t   đ n vị 

nh :   p nh t    theo     qu  trình ho t độn          th ết  ị  ết nố  m n  

 S CD   p II; qu n     h t  hẽ h  thốn  h  t n  và th ết  ị  ết nố  m n  

 S CD   p II     đ n vị; kh n  tự    à  đ t     ph n m m ứn    n    n h  

thốn  m y  h   ó  ết nố  m n   S CD   p II  h   h    ó sự đ n        Sở 

 h n  t n và  ruy n th n   

4  C  nh n sự th m     đ y đ       uổ  t p hu n v  qu n     qu n trị m n  

 o Sở  h n  t n và  ruy n th n  tổ  hứ  ho         p đào t o n h  p v  qu n 

trị m n  theo      h  n  trình ph  hợp  

5. Phố  hợp       sự  ố  ết nố  v   m n   S CD   p II  

   Đố  v       sự  ố th n  th ờn   v       ối   ố   ộ         ợ        v   

    đ n vị    n h  trự  t ếp đ u mố   ộ ph n hỗ trợ  ỹ thu t      o nh n h  p 

v  n th n   un    p h  t n   ết nố  và  ị h v  m n   S CD   p II để đ ợ  hỗ 

trợ  h   ph   sự  ố  

   Đố  v       sự  ố n h  m trọn       sự  ố  i              i   b  mạ    

thi   b  b o m                      sự  ố  i                o     ô    i   m   

 ữ  i  …   nh h ởn  trự  t ếp đến ho t độn         qu n  đ n vị  v ợt qu   h  

năn  tự  h   ph          qu n  đ n vị ph   th n    o  ịp thờ   ho Sở  h n  t n 

và  ruy n th n  để phố  hợp tron    n  t    h   ph    

    ron  tr ờn  hợp  ó  ế ho  h n n    p    o trì h  thốn  m n  nộ   ộ  ó 

 nh h ởn  đến m n   S CD   p II ph   th n    o  ho Sở  h n  t n và  ruy n 

th n  và  o nh n h  p v  n th n   un    p  ị h v  tr    tố  th ểu 05 n ày  àm 

v    để phố  hợp  nh m đ m   o n uy n t   qu n     v n hành và s    n  m n  

 S CD   p II t nh Đ      ; 

6   ổn  hợp   o   o tình hình qu n     v n hành và s    n  đố  v   m n  

TSLCD c p II v  Sở  h n  t n và  ruy n th n  tr    n ày 10/12 hàn  năm 

theo Ph      3   h n  t  số 12/2019/  -BTTTT. 

 i u 12. Trách nhiệ  của doanh n hiệp viễn thôn  cun  cấp hạ tần  

  t nối v  dịch vụ cho  ạn  TS CD cấp II 

1   hự  h  n đ y đ  tr  h nh  m đ ợ  quy định t   Đ  u 16   h n  t  số 

27/2017/TT-BTTTT. 

2. Phố  hợp v   Sở  h n  t n và  ruy n th n  h  n    n  hỗ trợ  ỹ thu t  

t p hu n  đào t o   ến thứ  qu n trị h  thốn    n toàn m n     o m t th n  t n  

qu n    và  h   th   m n   S CD   p II nh m    p     tổ  hứ      nh n s  

  n  h  u qu  và   o đ m  n toàn th n  t n tr n m n   S CD   p II. 
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3  Kịp thờ  th n    o      o        ph    ị h v    h nh s  h s    n   ị h 

v  m     n hành theo quy định     Bộ  h n  t n và  ruy n th n  tr n đị    n 

t nh  

 i u 13. Trách nhiệ  của cá nhân sử dụn   ạn  TS CD cấp II 

1.  u n th      quy định    thể v  truy   p   h   th   s    n  m n  

 S CD   p II   h n  t ết  ộ s  đ  tổ  hứ  h  thốn  m n   đị   h  IP và m t 

 hẩu truy   p     ứn    n  tr n m n   S CD   p II  ho        nh n  tổ  hứ  

 h n   ó thẩm quy n  

2  Ch p hành n h  m     văn   n quy ph m ph p  u t   h nh s  h  ó    n 

qu n     nhà n    v    n  n h  th n  t n và v  n th n ; qu n    và  un    p 

th n  t n;  hế độ   o m t   n toàn   n n nh th n  t n  

3  Kh n  tự    à  đ t  th o  ỡ      huyển    n th  p  h n  đ n  thẩm 

quy n vào     th ết  ị đ  th ết   p tr n m n   S CD   p II vào     m   đ  h 

 h n  thuộ  ph m v    hứ  năn   nh  m v   

4  Kh  sự  ố   y r     n th n    o  ịp thờ   ho n  ờ   ó thẩm quy n     

đ n vị mình để      quyết  

 i u 14. T  ch c thực hiện 

 h  tr ởn      đ n vị s    n  m n   S CD   p II  ó tr  h nh  m tổ  hứ  

tr ển  h   thự  h  n n h  m t   Quy  hế này  

Trong qu  trình thự  h  n  nếu  ó nhữn  v n đ  v  n  m  , phát sinh   n 

s   đổ    ổ sun       tổ  hứ      nh n ph n  nh v  Sở  h n  t n và  ruy n 

th n  để tổn  hợp    o   o UBND t nh  em   t  quyết định /  

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

 

Phạ  N ọc N hị 
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